TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN DUC HOA Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
TINH LONG AN
Bén an sd: 312/2023/DS-ST
Ngay 13 -12 - 2023
V/v “Tranh chép hop dong
vay tai san” ~
NHAN DANH
NUOGC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN PUC HOA, TINH LONG AN

Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:

Tham phén - Chii toa phién toa: Ba Nguyén Thi Mong Thay

Cdc Hoi tham nhén dan:

1. Ong Nguyén Chi Lin

2. Ba Nguyén Thi Rat

Thu ky phién toa: Nguyén Thi Kim Thoa-Thu ky Toa an nhan dan huyén Birc
Hoa, tinh Long An.

Ngay 13 thang 12 nam 2023 tai tru s& Toa an nhan dan huyén Puc Hoa, tinh
Long An xét xir so thAm coéng khai vu an dan sy thu 1y s6 791/2023/TLST- DS ngay
30 thang 10 nam 2023 vé viéc “Tranh chdp hop dong vay tai san” theo quyét dinh
dua vu 4n ra xét xtr s6 461/2023/QDXXST - DS ngay 27 thang 11 nim 2023, giira:

1.Nguyén don: Ba Tran Thi L, sinh nim 1976. Dia chi: Ap L. xi H, huyén D,
tinh Long An. Ngudi dai dién theo Gy quyén ctia ba L 13 ba Nguyén Thi Ngoc S,
sinh ndm 1995 (Theo gidy ty quyén 23/10/2023) (c6 mit);

2. Bi don:

2.1. Ba Pham Thi Minh D, sinh ndm 1978(c6 mat);

2.2. Ong Tran Thanh K, sinh nim 1975 (c6 mit);

Dia chi: Ap L. xa L, huyén D, tinh Long An.

NOI DUNG VU AN:

Theo don khéi kién dé ngay 23 thang 10 ndm 2023 va cdc 101 trinh bay tiép
theo tai Toa dn nguyén don ba Nguyén Thi Ngoc S dai dién Tran Thi L nguyén don
trinh bay:

Ngay 11/5/2021, ba c6 cho ba D vay véi s tién 270.000.000 dong (Hai trim
bay muoi triéu déng). Thoi diém vay 1a 01 nam tinh tir ngay 11/5/2021. Dén han tra
ng nhung phia ba D khong tra. Ba ¢6 doi nhiéu 1an thi ba D ¢6 tra dugc 20.000.000
ddng thi ngung khong tra nita. Nay ba khoi kién yéu cau Toa 4n giai quyét budc ba
D va chdng ba D lién d6i tra 250.000.000 dong. Trude ddy ba cd yéu cau ba D va
6ng K tra 13i nhung nay ba xin rut lai yéu cau. Ngoai ra ba khong c6 yéu cau gi khac.



https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thị%20Lan%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201976%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Trần%20Thị%20Lan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Ngọc%20Sương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Thị%20Minh%20Diễm%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thanh%20Khanh%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20An,%20xã%20Lộc%20Giang,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ấp%20Lộc%20An,%20xã%20Lộc%20Giang,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3e%20người%20đại%20diện%20theo%20ủy%20quyền%20của%20Trần%20Thị%20Lan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Ngọc%20Sương%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thị%20Lan%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201976%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Khanh

Bi don pa Pham Thi Minh D dai di¢n trinh bay:Ba thira nhén c6 ng ba L
270.000.000 dong, ba da tra 20.000.000 dong con lai 250.000.000 dong 1a dung. Ba
htra 3 thang nira ban dat tra.

Bi don 6ng Tran Thanh K trinh bay: Ong khong ddng ¥ tra tién theo yéu cau
cua L. Boiviba L vabaD tu thoa thuan vay muon voi nhau, ba L yéu cau ba D tra,
ong khong dong ¥ lién d6i cung tra tién voi ba D vi ong khong c6 muon. Ong xin
xét XU vang mit.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Vé td tung:

[L.1] Vé tham quyén va quan hé phap luat can giai quyét: xét yéu cau khoti kién
ctia ba Tran Thi L néu trén, Hoi dong x€t xu thay quan h¢ phap luat can giai quyet
trong vu an 1a: “Tranh chdp hop dong vay tai san” vu an thugce thAm quyén giai quyét
cua Toa an theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 26 Bo luat td tung dan sy. Bi don ba D
va 6ng K c6 ho khau thuong tra tai Ap L. x4 L, huyén D, tinh Long An nén Toa &n
nhan dan huyén Pirc Hoa thu 1y giai quyét vu an 1a dung tham quyén theo quy dinh
tai diém a khoan 1 Diéu 35 va diém a khoan 1 Diéu 39 B6 luat T4 tung dan su.

[1.2] V& tu cach t6 tung, thoi hiéu va pham vi giai quyét.

Ba Tran Thi L nguoi khai kién duoc xac dinh 13 nguyén don, ba Pham Minh D
va 6ng Tran Thanh K 12 nguoi bi kién duge xac dinh tu cach 1a bi don.

Thoi hiéu khoi kién: ba L khai kién yéu cau ba D, 6ng K tra tién thudc trudng
hop yéu cau bao vé quyén sé hitu nén dbi chiéu theo quy dinh Piéu 155 B luat dan
su nén khong tinh thoi hiéu khoi kién; ba L c6 quyén khdi kién theo quy dinh Diéu
186 Bo luat té tung dan su.

[1.3] Ching cur, nghia vu chirng minh va luat 4p dung.

Qua trinh t0 tung: ba L yéu cau ba D va 6ng K lién déi tra 250.000.000 dong
vbn, chimg ctr 1a bién ban hoa giai co so. Ba D ciing thira nhan ng ba L. Cac duong
su d4 duogc tiép can ching cir cua nhau.

Toa an xét x1r trén co s¢ chimg ctr do ngudi khoi kién cung cp va chimg ctr do
Tda 4n thu thap khi thay can thiét theo quy dinh tai Khoan 4 Piéu 91 Bo luat td tung
dan su 2015. Vé chimg ctr chirg minh cho 16i trinh bay cac duong sy Toa &n d4 thu
thap day du.

Thoi diém phat sinh tranh chap B luat dan sy 2015 dang c6 hiéu luc phap luat
nén dugc ap dung.

Toa 4n 1ap bién ban vé viéc cong khai ching cir, hoa giai va dua vy an ra xét
xtr theo tha tuc chung. Tda an xét xtr trong pham vi dwong su cd yéu cau.

[1.4]. Ba L do ba S dai dién xac dinh rut lai yéu cau tinh 13i. Do d6 can clr vao
diém c khoan 1 DPiéu 217 B6 luat t6 tung din su tién hanh dinh chi yéu cau nay cua
nguyén don.

[2].Vé noi dung:
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[2.1]. BAL yéu cau ba D va chong la 6ng K lién dai tra 250.000.000 dong ngay
khi @n ¢ hiéu lyc va khong yéu cau tinh 1ai. Ba D dong y tra 250. 000.000 ddng cho
va L con dng K khong dong y trd vi 6ng cho rang ong khong truc tiép muon no ba
L. Hoi dong Xet xu thay rang tai phién toa ba D xac dinh do budn ban thua 15 nén ba
c6 hdt hui dé bu vén. Khi khong c6 kha nang dong hui chét thi ba c6 muon ba L vay
Ngan hang cho ba muon dé tra tién no hui. Do khong ban duogc dAt tra no ba L nén
ba L méi kién ba D. Trong qué trinh budn ban kiém 16 thi ba L ciing dung tién nay
cham lo cho cudc séng gia dinh. Vi vy can budc ong K c¢6 trach nhiém lién déi cliing
ba D tra no cho ba L 1a phu hop theo quy dinh tai Diéu 288 B0 luat dan su.

[2.2]. Ba L yéu cau ba D va dng K tra tién ngay khi 4n c6 hiéu luc nhung ba D
htra 03 thang nira tra nhung phia dai dién ba L khong dong y. Hoi ddng xét xir thay
rang ba D muon ba L hita dén 11/5/2022 tra nhung dén nay ciing khong tra 1am anh
huong quyén va loi ich cta ba L. Do d6 can budc ong K va ba D tra sd tién
250.000.000 ddng cho ba L khi an c¢6 hiéu luc.

[3].Vé an phi, theo Diéu 147 Bo luét t6 tung dan sy 2015 va Piéu 27 Nghi
quyét 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 nim 2016 cta Uy ban thudng vu
Quéc hoi hudng dan vé an phi, 16 phi Toda an ba D va 6ng K phai chiu an phi.

Vicac Ié trén.

QUYET DINH:

Cin ctr cac Piéu 26, Diéu 35, Piéu 39, Diéu 91, Piéu 147, Piéu 227, Piéu 271,
Diéu 273 B0 luat t6 tung dan sy ndm 2015;

Cin cir Diéu 466, Diéu 468 Bo luat dan sy 2015; Nghi quyét
326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 ndm 2016 ctia Uy ban thuong vu Quéc hoi
vé an phi, 1& phi Toa an.

Tuyén x:

1.Chap nhan yéu cau khéi kién cia nguyén don ba Tran Thi L vé viéc “Tranh
chap hop dong vay tai san” voi ba Pham Thi Minh D va éng Tran Thanh K.

Buodc ba Pham Thi Minh D va Tran Thanh K 1ién d6i tra cho ba Tran Thi L la
250.000.000 dong (Hai trim ndm muoi triéu dong).

Ké tir ngdy c6 don yéu cau thi hanh 4n cia ngudi duge thi hanh an cho dén khi
thi hanh 4n xong, cac khoan tién, hang thang bén phai thi hanh an phai chiu thém
khoan tién 13i ctia sb tién con phai thi hanh theo mirc 13i suit co ban do Ngan hang
N quy dinh twong tng véi thoi gian chua thi hanh theo khoan 2 Piéu 468 Bo luat
dan su 2015.

2.Vé an phi dan sy so tham: Budc ba Pham Thi Minh D va Tran Thanh K phai
chiu 12.500.000 dong an phi dan sy so tham sung vao Ngan sach Nha nudc. H lai
cho ba L 7.702.000 dong theo bién lai s6 0006397 ngay 23/10/2023 tai Chi cuc thi
hanh an huyén Buc Hoa.
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Diễm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Khanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thị%20Lan%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201976%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Thị%20Minh%20Diễm%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thanh%20Khanh%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20An,%20xã%20Lộc%20Giang,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Thị%20Minh%20Diễm%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thanh%20Khanh%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20An,%20xã%20Lộc%20Giang,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3enguyên%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thị%20Lan%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201976%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20Giang,%20xã%20Hựu%20Thạnh,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Nhà%20nước
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ngân%20hàng%20Nhà%20nước
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Phạm%20Thị%20Minh%20Diễm%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20đơn:%3c/b%3e%20Trần%20Thanh%20Khanh%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201975%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Ấp%20Lộc%20An,%20xã%20Lộc%20Giang,%20huyện%20Đức%20Hòa,%20tỉnh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hoàn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lan

3. An xét xir cong khai so tham, céac duong sy c6 mat co quyen khang céo trong
han 15 ngay ké tir ngdy tuyén an; duong su vang mit dugc quyén khang co trong
han 15 ngay ké tir ngay nhan duoc ban sao 4n hoic ké tir ngay ban an dugc niém yét
dé yéu cau Toa phiic tham Toda 4 an nhan dan tinh Long An xét xu phuc tham vy 4n.

4.Trudng hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Luét
thi hanh an dan su thi ngudi duogc thi hanh an dan su, nguoi phai thi hanh an dan sy
c6 quyén thoa thudn thi hanh 4n, quyén yéu cau thi hanh 4n, tw nguyén thi hanh an
hodac bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai cac Diéu 6,7 va 9 Luat thi hanh 4n
dan su, thoi hi¢u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat thi hanh
an dan su.

TM. HQOI PONG XET XU SO THAM
THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA

Neuyén Thi Mong T



https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Mộng%20Thúy

